


          CHỦ ĐIỂM:TRƯỜNG MyẦM NON	






     Thực hiện trong 3 tuần ( Từ tuần 1 đến tuần 3). Từ ngày 15/ 09/-03/10/2025
        Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu: ( Từ ngày 15 – 19/09/2025) 1 tuần
           Lớp học của bé: ( Từ ngày 22 – 26/09/2025) 1 tuần
            Vui hội trung thu (Từ ngày 29/09 – 03/10/2025) 1 tuần

        


                                                ( Cô  Võ Thị Duy  Dạy)


        









         








            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :TRƯỜNG MẦM NON.
Thực hiện trong 3 tuần ( Từ tuần 1 đến tuần 3). Từ ngày 15 /9 đến / 03/10 /2025)
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung
	Hoạt động

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 2. Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: Rau có thể luộc, nấu canh. Thịt có thể luộc, rán, kho. Gạo nấu cơm, nấu cháo ....
	- Nhận biết cách chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn.
 
	- HĐ mọi lúc, mọi nơi:
Cô giới thiệu tên của các món ăn ở lớp và 1 số món ăn đơn giản..

	4.Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở:
· Tự  rửa tay bằng xà phòng. 
- Tự  lau mặt, đánh răng.
- Tự  thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.













	- Tập đánh răng, lau mặt.
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.













	- HĐ trước và sau giờ ăn, sinh hoạt hàng ngày: 
+Trẻ thực hiện thao tác vệ sinh tay mặt trước và sau khi ăn trưa, trả trẻ
- HĐ mọi lúc mọi nơi: 
+ Không chơi bẩn, không chơi ngoài nắng, hay khi trời mưa…Nhắc trẻ khi thấy tay mặt sạch sẽ phải rửa tay mỗi khi thấy bẩn
- HĐ lao động tự phục vụ:
Tự thay quần áo khi bị ướt bẩn

	5 Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
	-Sử dụng bát thìa đúng cách
Tự xúc ăn không làm rơi vãi đổ thức ăn
	- HĐ lao động tự phục vụ: Thực hiện trong giờ ăn.


	10. Trẻ biết một số hành động nguy hiểm  và phòng tránh khi được nhắc nhở:
- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....  
- Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ... không uống rượu, bia, cà phê;  không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
- Trẻ biết không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm đến tính mạng.
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…).






	-HĐ đón,trả trẻ:
+Nhắc nhở trẻ không được ra khỏi trường khi không được phép cô giáo
-HĐ mọi lúc,mọi nơi:
+Nhắc nhở trẻ không cười đùa khi ăn,không ăn thức ăn có mùi hôi…. 





	12. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh
	-  Hô hấp:  Hít vào, thở ra.
- Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).
+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).
- Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
+ Quay sang trái, sang phải.
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
- Chân:
+ Nhún chân.
+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
	- TDS: Tập các động tác theo lời bài hát và theo nhịp hô
- HĐ học:
+ Trẻ hoạt động giờ học trong các bài tập phát triển chung
-  HĐ chơi:
+ Chơi ở góc: Trẻ tự hoạt động ở góc vận động

	13.Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể được khi thực hiện vận động ”Đi bằng gót chân” 
	· + Trẻ đi bằng gót chân 
· 
	* HĐH: 
-Đi bằng gót chân


	15. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động: Tung  bóng lên cao và bắt bóng.
	   + Trẻ tung bóng lên cao và bắt 

	* HĐH: 
-Tung bóng lên cao và bắt 


	16. Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong khi vận động bò bằng bàn tay bàn chân. 3-4m
	+Trẻ bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.


	* HĐH: 
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m

	                             LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	25. Trẻ có thể sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản. Ví dụ: Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn.
	- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo và cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	-  HĐ chơi: 
+Trò chơi học tập: Tìm đồ dùng, đồ chơi theo chất liệu yêu cầu
+ Trò chơi thí nghiệm: Vật chìm nổi ( Bằng đồ chơi)

	29.Trẻ có khả năng đếm trên đối tượng trong phạm vi 2
	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
+Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2, nhận biết số 1,2 
	- HĐH: 
+ Toán: +Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 nhận biết số 1,2


	30. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi  2  bằng các cách khác nhau và  nói  được  các  từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	-So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 2 bằng các cách khác nhau

	HĐG:
+ Toán :  So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 2 bằng các cách khác nhau.
HĐ Chơi:
- Góc học tập cho trẻ thêm bớt các đồ vật trong phạm vi 2

	44. Trẻ có thể nói tên và địa chỉ của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện.  

	-Tên, địa chỉ của trường lớp. 
+ Trường Mầm Non Diễn Đồng thân yêu.
	-HĐH:KPKH
+ Trường Mầm Non Diễn Đồng thân yêu. 

	46. Nói tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.






	- Họ tên và một vài đặc điểm của các bạn; các hoạt động của trẻ ở trường. +Trò chuyện về các hoạt động ở trường mầm non

	- HĐ đón trẻ:
+ Trò chuyện về đặc điểm  của các bạn trong lớp.
HĐG; +Trò chuyện về các hoạt động ở trường mầm non
Trò chơi  ” tìm bạn theo đặc điểm, cô giáo”

	48.Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu…qua trò chuyện, tranh ảnh.

	- Ngày khai giảng
- Trò chuyện sáng theo PP unis
Chủ đề:  Vui hội trung thu 

	+ Đón trẻ: Cô trò -chuyện với trẻ về ngày khai giảng
+ HĐH: KPXH
 Trò chuyện sáng theo PP unis
Chủ đề:  Vui hội trung thu 


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	56. Trẻ có khả năng kể lại sự việc theo trình tự.
	- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết.
	*HĐ ngoài trời:
HĐ chơi:
- Góc khoa học toán, góc phân vai.

	57. Trẻ có khả năng đọc thuộc bài thơ, đồng dao...
	-Đọc thơ, đồng dao. 
.+Bạn mới”.
+ Thơ  Vui trung thu.

	*HĐH:
+Thơ:  +Bạn mới”.
           +  Vui trung thu.

- Trẻ chơi trò chơi”Nu na nu nống” và đọc đồng dao.

	58. Trẻ có khả năng kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- Kể lại truyện đã được nghe.
 +Truyện ”món quà của cô giáo
	-HĐH 
+Truyện ”món quà của cô giáo”

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	78. Trẻ chú ý nghe khi cô, bạn nói.



	-Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép.
	- HĐ đón, trả trẻ, giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện với trẻ về ứng xử, lễ phép,chú ý lắng nghe cô,bạn nói.

	82: Biết bỏ rác đúng nơi quy định
	GDKNS
 + Phân loại rác thải
	-HĐH:GDKNS: Phân loại rác thải


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	86. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện
	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca
+ Ông trăng nhà em
+ Ngày đầu tiên đi học
+Trường mẫu giáo yêu

	Nghe hát
+ Nghe cô hát bài 
+ Ông trăng nhà em
+ Trường mẫu giáo yêu
+Ngày đầu tiên đi học
*HĐ đón trả trẻ:
+Mở băng nhạc các làn điệu dân ca vùng miền

	88. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ...
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. 
Dạy hát:
+ Cháu đi mẫu giáo. 

	*HĐH: Dạy hát
+ Cháu đi mẫu giáo 
* HĐ chơi:
+ Trò chơi âm nhạc:  “Nghe giai điệu đoán tên bài hát, điệu nhảy cha cha”,ai nhanh nhất
*HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	89. Trẻ có thể vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).

	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
· VĐTN: Vui đến trường
- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát 
+ Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề bài ” Trường chúng cháu là trường mầm  non”, 
+ Cháu đi mẫu giáo 
+ Chiếc đèn ông sao
 bài thơ ” Bạn mới ”
	* HĐH:
+Vỗ tay theo nhịp bài : 
· Vui đến trường
+ Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề bài ” Trường chúng cháu là trường mầm  non”, 
+ Cháu đi mẫu giáo 
+ Chiếc đèn ông sao
 bài thơ ” Bạn mới ”
* HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	91. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.

	- Sử dụng các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.
 +  Tô màu cô giáo và các bạn

	* HĐ học:
+ Tô màu cô giáo và các bạn (ĐT)


	92. Trẻ biết cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng các kỹ năng cắt, dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét. 
+ Cắt dán hàng rào.
	-HĐ học:
+ Cắt dán hàng rào (M)


[bookmark: _Hlk208498845]                              KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
                      Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu ( Tuần 1)
                       (Thời gian thực hiện từ ngày 15 – 19/09/2025)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	
	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ

- Chơi 
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát“ Trường chúng cháu là trường mầm non’’
Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	
Hoạt động học 
	*PTNT
KPXH: ĐT
Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu
	PTNT
LQVT: ĐT
- Đếm đến 2,nhận biết các nhóm có 2 đối tượng, nhận biết số 1,2 .
 
	*PTNN
ĐT :Thơ: 
Bạn mới 

	* PTTC:
PTVĐ:ĐT
VĐ CB: Đi bằng gót chân
TCVĐ: Kéo co

	* PTTM
Âm nhạc: ĐT
-DH: Cháu đi mẫu giáo’
 - Nghe hát“Ngày đầu tiên đi học’’
- Trò chơi: Ai đoán giỏi 

	
   Chơi ngoài trời
	- Quan sát, hoạt động có mục đích: Đu xít, đu quay, bập bênh, thời tiết 
.(Hoạt động thay thế tổ chức cho trẻ lao động vườn trường)
- Trò chơi vận động: Kéo co, rồng rắn lên mây, gieo hạt
- Chơi tự do;	

	
Chơi, hoạt động  ở các
góc 
	- GĐV:  Cô giáo, bán hàng, nấu ăn
- GXD- Lắp ghép: Xây trường mầm non,lắp ghép nhà.
- G khoa học và toán: Xem tranh ảnh trò chuyện về trường mầm non, chơi trò chơi gắn quả cho cây, đọc thơ “bạn mới”, kể chuyện món quà của cô giáo...
+ Trò chơi học tập:  “về đúng nhà”.
 - GÂN-Tạo hình: Tô, vẽ, cắt dán làm một số đồ dùng, đồ chơi. Vẽ tô màu trường mầm non , nặn đồ chơi tặng bạn 
- GTN: Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh

	Ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay đúng cách trước bữa ăn, lau miệng sau khi ăn
-  Nhắc trẻ biết mời cô mời bạn trước lúc ăn cơm.Nhắc nhở trẻ không nói chuyện

	
Hoạt động chiều
	* Hướng dẫn trò chơi mới: TCVĐ:  cắm cờ
- Chơi theo ý thích. 
-VS-TT
	Làm quen với bài mới : ĐT: Thơ : Bạn Mới 
	SHCM
	Cho trẻ thực hiện vào vở chủ đề “ Trường MN( Trang 8,9
- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh, trả trẻ
	- VS trường lớp
- Vệ sinh tay, mặt
- Nêu gương, trả trẻ



                           
         KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Lớp học của bé  ( Tuần 1)
                             (Thời gian thực hiện từ ngày   22 – 26/09/2025)
	     Thứ
      HĐ
	Thứ 2
	
	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ

- Chơi 
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát“ Trường chúng cháu là trường mầm non’’
Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	
Hoạt động học 
	*PTNT
   KNS: 
 ĐT: 
Phân loại rác 
	PTTC:
PTVĐ: 
VĐCB: ĐT:Tung bóng lên cao và bắt bóng
TCVĐ: Chạy cướp cờ
	. PTNN: 
 Truyện: 
Đề tài- Món quà cô giáo 

	PTTM
Tạo hình: ĐT Tô màu cô giáo và các bạn   (ĐT)

	      PTTM
       AN:
  ĐT: VĐTN;
 -  Vui đến trường Nghe hát- Trường mẫu giáo yêu thương TC: Nhảy theo điệu nhạc

	
   Chơi ngoài trời
	- Quan sát, hoạt động có mục đích: Quan sát sân trường mầm non, ,vườn hoa. Cây xoài, cầu trượt  .(Hoạt động thay thế tổ chức cho trẻ trò chơi:  Kéo mo cau
- Trò chơi vận động: kéo co, nu na nu nống, chi chi chành chành, gieo hạt
- Chơi tự do;	

	
Chơi, hoạt động  ở các
góc 
	- GĐV:  Cô giáo, bán hàng, nấu ăn
- GXD- Lắp ghép: Xây trường mầm non,lắp ghép nhà bếp, nhà bảo vệ.
- G khoa học và toán: kể chuyện món quà của cô giáo...
 Xem tranh ảnh trò chuyện về các lớp học,  trường mầm non, chơi trò chơi gắn quả cho cây, đọc thơ “bạn mới...
+ Trò chơi học tập:  “về đúng nhà”.
 - GÂN-Tạo hình: Tô, vẽ, cắt dán làm một số đồ dùng, đồ chơi. Vẽ tô màu trường mầm non , nặn đồ chơi tặng bạn 
- GTN: Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh

	Ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay đúng cách trước bữa ăn, lau miệng sau khi ăn
-  Nhắc trẻ biết mời cô mời bạn trước lúc ăn cơm.Nhắc nhở trẻ không nói chuyện

	


Hoạt động chiều
	* Hướng dẫn TCM: TCHT; Tìm bạn
- Chơi theo ý thích. 
-VS-TT
	Thực hiện vở chủ đề “ Trường MN( Trang 10,11
- Chơi theo ý thích
- VS-TT
	LQBM
Tô màu cô giáo và các bạn
- Chơi theo ý thích
- VS-TT
	Thực hiện vào vở chủ đề “Trường MN( Trang 12,13
- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh, trả trẻ
	- VS trường lớp
- Vệ sinh tay, mặt
- Nêu gương, trả trẻ



                    
          

              KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Vui hội trung thu ( Tuần 1)
                       (Thời gian thực hiện từ ngày 29/09 – 03/10/2025)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	
	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ

- Chơi 
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát“ Trường chúng cháu là trường mầm non’’
Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	
Hoạt động học 
	-Trò chuyện sáng theo PP unis : Chủ đề
  Vui hội trung thu 

	*PTTC
PTVĐ: ĐT
VĐCB:
Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m
TCVĐ
  Cáo và thỏ 
	PTNN :
ĐT :Thơ: 
Vui trung thu

	PTTM: ÂN
      BDVNCCĐ
- Trường .....non 
- Cháu đi mẫu giáo
- Chiếc đèn ông sao
Thơ “ Bạn Mới “
NH: Ông trăng nhà em
TC: Nhảy theo điệu nhạc 
	 
Hội nghị CBCC-VC-NLĐ

	
   Chơi, hoạt động  ở các
góc   
	- Góc đóng vai: Cô giáo, lớp học, bán hàng, nấu ăn...
- Góc xây dựng, lắp ghép : Xây khu vui chơi , Xếp đường đi, xếp đồ chơi cho khu vui chơi
- Góc khoa học,toán :  + Trò chuyện, quan sát các đồ chơi về trung thu, Chơi ô ăn quan, cờ gánh + Xem tranh ảnh về trung thu.
 + Thêm bớt so sánh 2 đối tượng trong phạm vi 2: TC sắp xếp theo quy tắc
 - Góc âm nhạc, tạo hình: Vẽ tô màu trường mầm non của bé, nặn đồ chơi, thêu tranh trường mầm non.
+ - Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở(làm váy  quần áo) Hát, đọc thơ nghe lời cô giáo.
   - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường

	Chơi ngoài trời
	* Quan sát có mục đích: Quan sát đèn ông sao, cây hoa giấy, bập bênh , Thời tiết
   . (Hoạt động thay thế tổ chức cho trẻ chơi:  Lắc vòng nhảy dây)
*Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, nu na nu nống  Bịt mắt bắt dê, Gieo hạt
*Chơi tự do: chơi theo ý thích

	Ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh

	
Hoạt động chiều
	* Hướng dẫn TCCM :TCHT “Tuyền tin”
- Chơi theo ý thích.
-VS,TT
	LQBM :
ĐT :Thơ: Vui trung thu
+Thơ  Vui trung thu.
- VS - TT
	- PTTM
TH: ĐT
Cắt dán hàng rào.(M
	- Chơi theo ý thích
- VS - TT
	SHCM



                                         




